	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục II
Danh mục 28 nhóm nhiệm vụ Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 dừng không thực hiện

(Ban hành kèm Quyết định số 1494/QĐ-UBND
ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên chương trình,

chính sách, đề án, dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Cơ quan 
phối hợp

	I
	Hỗ trợ pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

	II
	Giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực

	1
	Chương trình liên kết với chính quyền địa phương mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ hiện đang công tác trong vùng dân tộc thiểu số
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Dân tộc, các địa phương

	2
	Tiếp tục thực hiện chính sách đối với trẻ mẫu giáo dân tộc ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	Kế hoạch chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số để giúp trẻ vào học lớp 1 thuận lợi
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	Chương trình bồi dưỡng chuyên môn và tiếng dân tộc cho giáo viên dạy vùng dân tộc thiểu số
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	5
	Chương trình dạy tiếng dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ban Dân tộc, các địa phương

	6
	Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ số thanh niên dân tộc thiểu số bản địa và thanh niên dân tộc thiểu số nghèo đang tại ngũ
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc

	7
	Đề án hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo

	III
	 Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

	1
	Đề án xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN & PTNT, Sở LĐTB & XH

	2
	Kế hoạch bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc thiểu số
	Sở Tài nguyên  và Môi trường
	Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	Dự án điều tra đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất các chính sách để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ban Dân tộc, Sở NN & PTNT, các địa phương

	4
	Tiếp tục quy hoạch, xây dựng làng dân tộc phát triển bền vững
	Ban Dân tộc
	Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, NN & PTNT, VHTT&DL, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, LĐTB & XH

	5
	Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	IV
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

	1
	Đề án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất 
	Ban Dân tộc
	Các sở, ngành, địa phương

	V
	Tuyên truyền, thông tin truyền thông

	1
	Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2020
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành

	2
	Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành

	3
	Kế hoạch hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
	Ban Dân tộc
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở VHTT & DL

	4
	Đề án công tác truyền thông cho vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
	Ban Dân tộc
	Sở Thông tin Truyền thông, Sở VHTT & DL, Sở Khoa học và Công nghệ

	VI
	Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

	1
	Chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác dân tộc
	Sở Nội vụ
	Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

	2
	Đề án thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số
	Sở Nội vụ
	Ban Dân tộc, Sở Tư pháp

	VII
	Y tế, chăm sóc sức khỏe

	1
	Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
	Sở VHTT & DL
	Ban Dân tộc,

Sở Y tế

	VIII
	 Văn hóa

	1
	Đề án rượu cần trong lễ hội dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở VHTT & DL

	2
	Chương trình tổ chức hội thao văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở VHTT & DL

	IX
	 Công tác khuyến công, đầu tư lưới điện

	1
	Tiếp tục thực hiện đầu tư lưới điện cho các thôn, xóm chưa có điện sinh hoạt
	Sở Công Thương
	Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

	X
	 Khoa học và công nghệ

	1
	 Chương trình khoa học trọng điểm cấp tỉnh về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc
	Ban Dân tộc
	Sở Khoa học và Công nghệ

	XI
	 Một số đề án, chính sách đặc thù

	1
	Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Xác định thành phần tên gọi dân tộc và xây dựng bản danh mục thành phần các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai
	Ban Dân tộc
	Các sở, ban ngành

	3
	Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh về dân tộc
	Ban Dân tộc
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	Kế hoạch thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến địa phương
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
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